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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 8007/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN
Địa chỉ: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0838588155                                   Fax: 
Email: dptamdan@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NATROGEN TADAVINA;; do:  
NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM 
HADU
Địa chỉ: Địa chỉ: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số:02-NATROGENTADAVINA /2022 ngày 12/12/2022 (có 
file đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn



MA HO SO: 22.05.18.196258.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5/2022/0311989386-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN
      Địa chỉ: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0838588155 Fax: 

E-mail: dptamdan@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0311989386
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NATROGEN TADAVINA
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên nang cứng có chứa:
   Chiết xuất mầm đậu nành (Isoflavon):...................... 100 mg
   Curcumin:................................................................... 90 mg
   Sữa ong chúa:............................................................. 80 mg
   Cao đương quy (Radix Angelica sinensis):................ 40 mg
   Cao rau ngót (Sauropus androgynus):......................... 30 mg
   Cao ích mẫu (Herba Leonuri japonici):...................... 30 mg
   Cao Hồng Hoa (Flos Carthamus tinctorius):................ 30mg
   Cao hà thủ ô đỏ (Radix Fallopia multiflora):............... 25 mg
   Vitamin B6 (Pyridoxine HCl):................................... 0.8 mg
   Vitamin B1 (Thiamin HCl):....................................... 0.7 mg
   (Các cao có tỉ lệ 10:1)
   Phụ liệu: Chất độn (Tinh bột bắp, lactose), Chất làm trơn (bột talc, magie stearat), vỏ nang 
gelatin.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Đương quy  Định tính  Dương tính
2  Ích mẫu  Định tính  Dương tính
3  Hồng hoa  Định tính  Dương tính
4  Hà thủ ô đỏ  Định tính  Dương tính
5  Curcumin  mg/viên  90± 20%
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6  Vitamin B6 (Pyridoxin HCl)  mg/viên  0.8 ± 20%
7  Vitamin B1 (Thiamin HCl)  mg/viên  0.7 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Dạng viên nang cứng (Khối lượng trung bình viên: 650 mg ± 7.5%) (Đã bao gồm cả vỏ nang)
   -Chất liệu bao bì: Lọ nhựa HDPE/PET hoặc lọ thủy tinh, nắp nhựa, nắp nhôm phù hợp với
   tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói:30 viên/lọ, 40 viên/lọ, 45 viên/lọ, 50 viên/lọ, 60 viên/lọ, 70 viên/lọ, 80 
viên/lọ, 90 viên/lọ,
   100 viên/lọ, 150 viên/lọ, 200 viên/lọ.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY HADU-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU
   Địa chỉ: Địa chỉ: Lô CN20, cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số:02-NATROGENTADAVINA /2022 ngày 12/12/2022 (có 
file đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

ATTP_CK_1_1

QUÁCH KIM LOAN

Ký bởi: CONG TY TNHH DP TAM DAN

Thời gian ký: 16/12/2022 16:38:45



Tư vấn khách hàng
091.7979.864

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lọ.. viên Tư vấn khách hàng
091.7979.864

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hỗ trợ bổ huyết, tăng 
cường sức khỏe cho phụ 
nữ sau sinh

 

THÀNH PHẦN TRONG 1 VIÊN NANG CỨNG CÓ CHỨA:

Chiết xuất mầm đậu nành (Isoflavon) ..................... 100 mg
Curcumin ......................................................................... 90 mg
Sữa ong chúa .................................................................. 80 mg
Cao đương quy (Radix Angelica sinensis) ............... 40 mg
Cao rau ngót (Sauropus androgynus) ....................... 30 mg
Cao ích mẫu (Herba Leonurus japonici) ................... 30 mg
Cao Hồng Hoa (Flos Carthamus tinctorius) ............. 30mg
Cao hà thủ ô đỏ (Radix Fallopia multiflora) ............. 25 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) ..................................... 0.8 mg
Vitamin B1 (Thiamin HCl) ............................................ 0.7 mg

Phụ liệu: Chất độn (Tinh bột bắp, Lactose), Chất làm trơn
(bột talc, magie stearat), vỏ nang gelatin

Số ĐKSP: ........................./ĐKSP
Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bổ huyết, tăng cường sức khỏe 
 cho phụ nữ sau sinh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Phụ nữ sau sinh

CÁCH DÙNG: Uống 2 viên x 2 lần/ngày

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
nắng trực tiếp.

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố sản phẩm:  
Công ty TNHH DP Tâm Đan
Địa chỉ: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  |  Hotline: 091.7979.864

Sản xuất tại: Nhà máy Hadu - Chi nhánh công ty 
Cổ phần Quốc tế Dược phẩm Hadu
Địa chỉ: Lô CN20, Cụm công nghiệp Lương Điền,
Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Hotline: 1900 633 486

Xuất xứ: Việt Nam

Số lô:
NSX:
HSD:

Hỗ trợ bổ huyết, tăng 
cường sức khỏe cho phụ 
nữ sau sinh

 

Lọ.. viên

CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho Phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm
Những trường hợp đang sử dụng thuốc tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế trước khi sử dụng
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Công ty TNHH DP Tâm
 Đan

Địa chỉ: 45M
 Ông Ích Khiêm

, Phường 10, Quận 11, 
TP. Hồ Chí M

inh, Việt Nam
  |  Hotline: 091.7979.864

Sản xuất tại: Nhà m
áy Hadu - Chi nhánh công ty 

Cổ phần Quốc tế Dược phẩm
 Hadu

Địa chỉ: Lô CN20, Cụm
 công nghiệp Lương Điền,

Xã Lương Điền, Huyện Cẩm
 Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Hotline: 1900 633 486
Xuất xứ: Việt Nam

Số lô:
N

SX
:

H
SD

:

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:
Công ty đăng ký công bố sản phẩm

:  
Hỗ trợ bổ huyết, tăng 

cường sức khỏe cho phụ 
nữ sau sinh
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